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1 2121624246 Phạm Đặng Phúc Anh 24/11/1997 CIE378C 7,5 10,5 17,5 CCT34 N42

2 1921623526 Nguyễn Văn Cường 17/06/1995 CIE378C 8,0 11,0 18,0 CCT34 N42

3 2121617107 Doãn Quốc Cường 35681 CIE378C 5,0 11,5 18,5 CCT34 N42

4 2121616517 Đặng Quỳnh Anh Đức 14/09/1997 CIE378C 5,5 12,0 19,0 CCT34 N42

5 1921413667 Đoàn Ngọc Dương 20/02/1995 CIE378C 6,0 12,5 19,5 CCT34 N42

6 2121614364 Dương Thanh Duy 12/8/1996 CIE378C 6,5 13,0 15,0 CCT38 N42

7 2121116877 Trần Sơn Hải 13/08/1997 CIE378C 7,0 10,5 15,5 CCT38 N42

8 2121624225 Nguyễn Đình Hiến 19/11/1997 CIE378C 7,5 11,0 16,0 CCT38 N42

9 1920413569 Hoàng Thị Thu Hiền 1/2/1995 CIE378C 8,0 11,5 16,5 CCT38 N42

10 2121619150 Trần Minh Hiền 25/04/1996 CIE378C 5,0 12,0 17,0 CCT38 N42

11 2021617788 Nguyễn Đại Hiệp 25/05/1995 CIE378C 5,5 12,5 17,5 CCT42 N42

12 2121616520 Dương Công Hiếu 23/10/1997 CIE378C 6,0 13,0 18,0 CCT42 N42

13 2121614350 Nguyễn Thanh Hòa 30/10/1997 CIE378C 6,5 10,0 18,5 CCT42 N42

14 2121618555 Lê Văn Hùng 20/07/1995 CIE378C 7,0 10,5 19,0 CCT42 N42

15 2121624223 Trần Sơn Hùng 26/11/1997 CIE378C 7,5 11,0 19,5 CCT42 N42

16 2121629444 Huỳnh Đức Hùng 21/08/1997 CIE378C 8,0 11,5 15,0 CCT34 N46

17 2121627680 Nguyễn Thanh Hưng 35712 CIE378C 5,0 12,0 15,5 CCT34 N46

18 2121617741 Mai Thái Huy 21/01/1997 CIE378C 5,5 12,5 16,0 CCT34 N46

19 2121624226 Phan Quang Huy 15/11/1997 CIE378C 6,0 13,0 16,5 CCT34 N46

20 2121614371 Trần Đình Kha 30/05/1997 CIE378C 6,5 10,0 17,0 CCT34 N46

21 2121617568 Đoàn Huy Khánh 31/08/1997 CIE378C 7,0 10,5 17,5 CCT38 N46

22 172227088 Võ Anh Khoa 16/04/1993 CIE378C 7,5 11,0 18,0 CCT38 N46

23 2121614373 Mai Đình Khoa 14/01/1993 CIE378C 5,0 13,0 18,5 CCT38 N46

24 2021616022 Nguyễn Đình Khôi 25/08/1996 CIE378C 5,5 10,0 19,0 CCT38 N46

25 2121616765 Nguyễn Ngọc Lâm 9/10/1997 CIE378C 6,0 10,5 19,5 CCT38 N46

26 2121159530 Phan Bá Lập 8/10/1997 CIE378C 6,5 11,0 15,0 CCT42 N46

27 2121624244 Võ Văn Bảo Lộc 27/04/1997 CIE378C 7,0 11,5 15,5 CCT42 N46

28 2121614347 Nguyễn Văn Long 35745 CIE378C 7,5 12,0 16,0 CCT42 N46

29 2121616780 Phạm Xuân Long 14/09/1997 CIE378C 8,0 12,5 16,5 CCT42 N46

30 1921413609 Nguyễn Công Minh 18/11/1994 CIE378C 5,0 13,0 17,0 CCT42 N46

31 2021177952 Đinh Văn Nghĩa 16/03/1996 CIE378C 5,5 10,0 17,5 CCT34 N42

32 1821624748 Lê Thy Nguyên 29/12/1994 CIE378C 6,0 11,5 18,0 CCT34 N42

33 2121617278 Trương Minh Nguyên 31/08/1997 CIE378C 6,5 12,0 18,5 CCT34 N42

34 1821414758 Lý Thành Nhân 15/04/1992 CIE378C 7,0 12,5 19,0 CCT34 N42

35 2021418436 Lê Phước Nhật 34974 CIE378C 7,5 13,0 19,5 CCT34 N42

36 2121616528 Nguyễn Công Pháp 11/8/1997 CIE378C 8,0 10,5 15,0 CCT38 N42

37 2121617016 Nguyễn Đình Phi 27/04/1997 CIE378C 5,0 11,0 15,5 CCT38 N42

38 2121614339 Lê Nhật Quang 22/10/1997 CIE378C 5,5 11,5 16,0 CCT38 N42

39 2121614360 Võ Văn Quang 12/4/1997 CIE378C 6,0 12,0 16,5 CCT38 N42

40 1920413603 Nguyễn Thanh Qúy 10/4/1995 CIE378C 6,5 12,5 17,0 CCT38 N42

41 2121616535 Nguyễn Văn Sỹ 15/08/1995 CIE378C 7,0 13,0 17,5 CCT42 N42
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42 1921619221 Huỳnh Chí Tài 9/7/1995 CIE378C 7,5 10,0 18,0 CCT42 N42

43 1821415653 Hoàng Công Thanh 23/06/1991 CIE378C 8,0 10,5 18,5 CCT42 N42

44 1921628865 Nguyễn Quý Thành 12/4/1993 CIE378C 5,0 11,0 19,0 CCT42 N42

45 2121614363 Trần Đình Thạnh 35770 CIE378C 5,5 11,5 19,5 CCT42 N42

46 2121628444 Trần Nguyễn Anh Thi 35522 CIE378C 6,0 12,0 15,0 CCT34 N42

47 2121639612 Lê Minh Trình 26/05/1997 CIE378C 6,5 12,5 15,5 CCT34 N42

48 2121614372 Phạm Văn Trung 22/05/1997 CIE378C 7,0 13,0 16,0 CCT34 N42

49 2121616545 Nguyễn Anh Tuấn 26/10/1997 CIE378C 7,5 10,0 16,5 CCT34 N42

50 2121614338 Nguyễn Văn Tý 35554 CIE378C 5,0 10,5 17,0 CCT34 N42

51 1821415206 Trần Quang Kim Vinh 17/08/1994 CIE378C 5,5 11,0 17,5 CCT38 N42

52 1920419272 Bùi Thị Yến 34735 CIE378C 6,0 13,0 18,0 CCT38 N42

53 CIE378C 6,5 10,0 18,5 CCT38 N42

54 CIE378C 7,0 10,5 19,0 CCT38 N42

55 CIE378C 7,5 11,0 19,5 CCT38 N42


